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trong nền kinh tế. Chính vì vậy, việc gia tăng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của các NHTM là vấn đề rất 
quan trọng. Từ ý nghĩa quan trọng này, tác giả đã sử 
dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 
sử dụng các biến mô hình hồi quy gộp (OLS), mô hình 
tác động (FEM), REM để hồi quy mô hình với các biến tỷ 
lệ (mô hình tham số - parametric) như Tobin’s Q, ROA, 
ROE, NIM, Size được sử dụng làm thước đo đại diện 
cho hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các phương 
pháp này còn nhiều hạn chế (theo Berger, 2006). 

Hướng nghiên cứu mới thường kết hợp phân tích 
bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động 
thông qua việc kết hợp các nhân tố đầu vào và các 
nhân tố đầu ra. Tính chất đặc thù của ngành Ngân 
hàng là có sự tác động qua lại đa chiều của các nhân 
tố đầu ra với các nhân tố đầu vào nên tương quan của 
các biến nghiên cứu sẽ cho ra kết quả phản ánh sát 
thực tế, từ đó đưa ra cái nhìn đầy đủ để đánh giá hiệu 
quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

NHTM là một định chế tài chính trung gian quan 
trọng bậc nhất trong nền kinh tế thị trường, điều 
chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu (Perter S.Rose, 
2014), nhưng xét về bản chất là một doanh nghiệp, 
hoạt động kinh doanh với mục tiêu tối đa hóa lợi 
nhuận trong mức độ rủi ro cho phép. 

Trong nghiên cứu về hoạt động ngân hàng, một số 
nhà nghiên cứu theo cách tiếp cận sản xuất với quan 
điểm ngân hàng như là đơn vị sản xuất (Benston, 1965; 
Ferrier et al, 1990; Shaffnit et al, 1997; Zenios et al, 1999), 
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một số tác giả theo cách tiếp cận trung gian, ngân hàng 
như các trung gian tài chính (Sealey và Lindley, 1977; 
Maudos và Pastor, 2003;. Casu et al, 2003) và một số 
khác theo cách tiếp cận hiện đại cho rằng, ngân hàng 
đóng cả hai vai trò (Frexias và Rochet, 1997; Denizer et 
al, 2000; Athanassopoulos và Giokas, 2000). Theo các 
cách tiếp cận này, hiệu quả của ngân hàng bao gồm 
hiệu quả hoạt động và hiệu quả trung gian tài chính.

 Để đánh giá tổng hợp tương quan hiệu quả hoạt 
động của các NHTM, các nghiên cứu thường sử dụng 
phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA. Đây là 
phương pháp được sử dụng ngày càng phổ biến để 
đo lường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân 
hàng hiện đại (Grigorian và Manole, 2002). Phương 
pháp DEA được khởi xướng bởi Farrel (1957) và được 
kế thừa phát triển bởi Charnes, Cooper và Rhodes 
(1978); Banker, Charnes và Cooper (1984) và nhiều 
nhà khoa học khác, nhằm đo lường hiệu quả kinh 
tế của một doanh nghiệp hay một đơn vị (Decision 
Making Unit – DMU). 

Kết quả nghiên cứu của Garza-Garcia (2012) về 
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Mexico giai 
đoạn 2001-2009 cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng 
tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng 
gồm: Dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tăng trưởng 
kinh tế và các ngân hàng có sở hữu nước ngoài. Các 
nhân tố có tác động âm đến hiệu quả hoạt động 
gồm: Chi phí phi lãi trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu 
và tỷ lệ lạm phát.

Tại các nước Mỹ La tinh, Sanchez và cộng sự (2013) 
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 
động của các ngân hàng các nước: Argentina, Brazil, 
Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Venezuela giai 
đoạn 1997-2007 cho thấy: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên 
tổng tài sản có tác động dương đến cả hiệu quả kỹ 
thuật (HQKT), hiệu quả kỹ thuật thuần (HQKTT) và 
hiệu quả quy mô (HQQM); tỷ lệ lạm phát có tác động 
ngược chiều đến cả ba biến: HQKT, KQKTT, HQQM. 
Biến quy mô tài sản có tác động dương đến HQKTT 
nhưng có tác động âm đến HQQM. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008), các 
NHTM nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn các loại 
hình ngân hàng còn lại và các nhân tố như tỷ lệ tiền 
gửi trên dư nợ cho vay, dư nợ cho vay trên tổng tài 
sản, tỷ lệ tổng chi phí trên tổng doanh thu, tỷ lệ nợ xấu, 
tỷ lệ thu từ lãi trên thu từ hoạt động tác động ngược 
chiều đến HQKT, trong khi tỷ lệ thị phần, tỷ lệ vốn 
chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều 
đến HQKT của ngân hàng. Ngoài ra, không phải ngân 
hàng cho vay càng nhiều thì hiệu quả càng cao. Thị 

phần của ngân hàng càng lớn thì chi phí hoạt động của 
ngân hàng càng thấp và tạo ra lợi nhuận lớn hơn. 

Phương pháp nghiên cứu

Giả thuyết và mô hình nghiên cứu

Trên cơ sở các mô hình nghiên cứu của các tác 
giả trong nước và ngoài nước, tác giả nhận thấy các 
nghiên cứu này đều đã sử dụng phương pháp phân 
tích bao dữ liệu DEA và mô hình hồi quy Tobit trong 
đánh giá hiệu quả kỹ thuật của NHTM Việt Nam. Từ 
cơ sở này, tác giả đã chọn phương pháp này trong 
phân tích HQKT. Theo đó, các biến đầu vào và đầu ra 
mô hình DEA bao gồm: 

- Biến đầu vào: Chi phí nhân viên (CPNV), Chí 
phí ngoài lãi (CPNL), Tổng tài sản (TTS), Số lượng 
chi nhánh.

- Biến đầu ra: Thu nhập ngoài lãi (TNNL), Tổng 
cho vay (CV)

- Biến phụ thuộc: Hiệu quả kỹ thuật (TE), Hiệu 
quả kỹ thuật thuần (PE), Hiệu quả quy mô (SE).

Mô hình hồi quy Tobit

Mô hình nghiên cứu chung đánh giá HQKT của 
NHTM Việt Nam như sau: 

HQKTi,t = α + βNTi,t + µTTi,t + γVMi,t + εi,t

Trong đó:
- HQKTi, t là biến phụ thuộc với các biến đại diện là 

HQKT, HQKTT, HQQM của ngân hàng i trong năm t.
- NTi,t là biến độc lập về nội tại của ngân hàng i 

trong năm t với các biến đại diện là EOA, LNA, LOA, 
DOL, NPL, SO, STAFF, AGE, NET của ngân hàng i 
trong năm t.

- TTi, t là biến độc lập về cạnh tranh thị trường của 
ngân hàng i trong năm t với các biến đại diện là HHI, 
FM và MS của ngân hàng i trong năm t.

- VMi, t là biến độc lập về nhân tố kinh tế vĩ mô 
(GDP và CPI) tác động đến HQKT của ngân hàng i 
trong năm t.

- α là hệ số chặn.
- β, µ và γ là các tham số ước lượng.
- ε là sai số ngẫu nhiên.

Nguồn dữ liệu

Bài viết sử dụng số liệu thu thập từ các báo cáo tài 
chính giai đoạn 2009-2019 của các NHTM Việt Nam. 
Tổng số các NHTM là 26 ngân hàng đuợc chọn mẫu 
hội đủ các tiêu chí nghiên cứu. Cỡ mẫu của NHTM 
họat động liên tục trong thời gian từ 2009-2019 với 286 
quan sát. Dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu bảng cân bằng.
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Phương pháp xử lý dữ liệu

Trong phạm vi của nghiên cứu này, tác giả chọn 
phương pháp phân tích phi tham số - phương pháp 
phân tích bao dữ liệu (DEA) được lựa chọn làm đại 
diện cho phương pháp phân tích hiệu quả biên, để 
nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các NHTM 

Việt Nam trong giai đoạn 2009-2019 bằng phần mềm 
DEAP 2.1. Với mô hình hồi quy Tobit, tác giả tìm ra 
các nhân tố tác động đến HQKT thông qua phần mềm 
STATA 16.0.

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Thống kê mô tả biến

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản bình quân là 
9,24% tại các NHTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
năm 2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 
(SCB) có tỷ lệ này thấp nhất với 2,93% và Ngân hàng 
Kiên Long (KLB) năm 2010 có tỷ lệ vốn chủ sở hữu/
tổng tài sản bình quân là cao nhất với 25,54%. 

Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản bình quân chỉ đạt 
58,14% cho thấy, các NHTM còn chưa tận dụng hết 
nguồn huy động có để đưa ra cho vay, nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động cho vay góp phần lớn vào hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

HÌNH 1: HIỆU QUẢ KỸ THUẬT 
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

BẢNG 1: THỐNG KÊ CÁC BIẾN MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT

Ký hiệu 
biến Ý nghĩa Công thức tính Kỳ vọng

Biến phụ thuộc: Phản ánh HQKT thông qua kết quả phương pháp DEA

TE Hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng Kết quả TE từ việc xử lý dữ liệu của các NH từ 
phần mềm DEAP 2.1 theo mô hình DEACRS

PE Hiệu quả kỹ thuật thuần  của ngân hàng Kết quả PE từ việc xử lý dữ liệu của các NH từ 
phần mềm DEAP 2.1 theo mô hình DEAVRS

SE Hiệu quả quy mô của ngân hàng Kết quả SE từ việc xử lý dữ liệu của các NH từ 
phần mềm DEAP 2.1 theo mô hình DEAVRS

Biến kiểm soát: Biến nội tại của ngân hàng

EOA Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản +

LnA Quy mô tài sản của ngân hàng Ln (Tổng tài sản) +

LOA Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản Dư nợ cho vay/Tổng tài sản -

DOL Tỷ lệ vốn huy động trên dư nợ cho vay Vốn huy động/Dư nợ cho vay -

NPL Tỷ lệ nợ xấu Nợ xấu/Tổng dư nợ -

STAFF Số lượng lao động của ngân hàng Số lượng lao động -

LHSH Loại hình sở hữu Nhà nước sở hữu trên 50% thì nhận giá trị là 1 và ngược lại -

AGE Số năm hoạt động Số năm hoạt động của NHTM +

NET Số lượng chi nhánh Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động của NHTM +

Biến kiểm soát: Biến môi trường ngành

FM Thị phần của ngân hàng nước 
ngoài tại Việt Nam

Tỷ lệ thị phần được tính từ tổng tài sản NH 
nước ngoài so với Tổng tài sản các NHTM -

HHI Mức độ đa dạng hóa thu nhập của NHTM 1 – ((NII/Tổng thu nhập hoạt động)2 + (Thu nhập 
ngoài lãi/Tổng thu nhập hoạt động)2 ) +

MS Tỷ lệ thị phần của NHTM Tổng tài sản NHTM/Tổng tài sản các NHTM trong nghiên cứu +

Biến kiểm soát: Biến kinh tế vĩ mô

GDP Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hằng năm +

CPI Lạm phát Tỷ lệ lạm phát hằng năm -

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
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Trung bình các NHTM có nguồn huy động cao 
hơn 1,62 lần cho vay trong giai đoạn nghiên cứu. Năm 
2009, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) 
cỏ tỷ lệ này ở mức 94,31%, có nghĩa là ngân hàng này 
đã cho vay vượt mức huy động, cho vay đã được sử 
dụng thêm từ các nguồn vốn khác.

Trong giai đoạn nghiên cứu, tỷ lệ nợ xấu của các 
ngân hàng bình quân ở mức 2,28%, Ngân hàng Tiên 
Phong (TPBank) năm 2009 là ngân hàng có tỷ lệ nợ 
xấu thấp nhất 0%, vì đây là năm đầu tiên ngân hàng 
đi vào hoạt động kinh doanh (thành lập năm 2008) 
nên chưa phát sinh nợ xấu. Ngược lại, SCB có tỷ lệ nợ 
xấu cao nhất các NHTM vào năm 2010. Nhìn chung, 
đa số các ngân hàng đều có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thị phần của các NHTM nước ngoài tại Việt Nam có 
sự gia tăng và cho đến 2019 chiếm 12,63% tổng tài sản của 
các NHTM. Theo tính toán, trung bình cả giai đoạn 2009-
2019 10,69% và thấp nhất vào năm 2011 ở mức 8,67%. 

Mức độ đa dạng thu nhập của NHTM có độ lệch 
chuẩn khá cao - hơn 14 lần. TPBank vào năm 2011 có 
mức độ đa dạng nguồn thu nhập kém hơn 248 lần, 
do ngân hàng này trong năm 2011 nguồn thu nhập 
từ lãi, dịch vụ, kinh doanh chứng khoán bị âm mạnh. 
Ngược lại, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 

(MSB) đạt mức đa dạng hóa thu nhập cao nhất (chiếm 
tỷ lệ 49,99%) vào năm 2017.

Thị phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công 
thương (SaigonBank) năm 2018 thấp nhất hệ thống 
NHTM chỉ chiếm tỷ lệ 0,22%, trong khi thị phần lớn 
nhất thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam (Agribank) năm 2019 với thị phần 
21,88%. Thị phần bình quân của các NHTM chiếm tỷ 
lệ là 3,85%. Thực tế này cho thấy, có sự chênh lệch thị 
phần khá lớn giữa các NHTM Việt Nam.

Kết quả hồi quy Tobit

Trên cơ sở kết quả kiểm định tương quan, đa cộng 
tuyến và xem xét mức độ ảnh hưởng của biến MS và 
STAFF cho thấy, đây là 2 biến có thể loại bỏ khỏi mô 
hình hồi quy Tobit để đảm bảo tính vững, độ tin cậy 
của kết quả mô hình hơn. Sau khi được loại bỏ khỏi 
mô hình đã mang lại kết quả kiểm định VIF tốt hơn. 
Trung bình VIF từ 7,25 đã giảm xuống còn 3,58, các 
biến độc lập khác đều có giá trị < 8. Như vậy, kết quả 
quyết định loại bỏ 2 biến MS và STAFF ra khỏi mô 
hình và thực hiện tiếp bước hồi quy Tobit.

Với kết quả nghiên cứu 3 mô hình hồi quy Tobit 
với biến phụ thuộc là TE, PE và SE, cụ thể như sau:

- Kết quả hồi quy Tobit các biến độc lập với biến 
phụ thuộc là hiệu quả kỹ thuật TE, ta được kết quả giá 
trị thống kê của mô hình có ý nghĩa ở mức 1%. Các 
biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1% - 5% - 10% bao 
gồm 7 biến độc lập (LNA, LOA, DOL, NET, SO, AGE 
và HHI). Các biến độc lập (EOA, NPL, FM, GDP) có 

BẢNG 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT

Biến Số quan 
sát

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn Thấp nhất Cao nhất

lna 286 18.4939 1.2124 15.8275 21.122

eoa 286 0.0924 0.0419 0.0293 0.2554

loa 286 0.5836 0.1299 0.1721 0.8164

dol 286 1.6206 0.5122 0.9431 5.1501

npl 286 0.0238 0.0218 0 0.279

staff 286 7755 8677 411 39950

net 286 352 481 17 2305

age 286 23.3077 10.8633 2 63

so 286 0.1538 0.3614 0 1

fm 286 0.1069 0.0110 0.0867 0.1263

hhi 286 -0.5975 14.6909 -248.1571 0.4999

ms 286 0.0385 0.0443 0.0022 0.2188

gdp 286 0.0616 0.0064 0.0525 0.0708

cpi 286 0.0675 0.0597 0.0063 0.189

	 Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM Việt Nam

BẢNG 3: THỐNG KÊ KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT

Biến TE PE SE

EOA 0.0395* 0.0288** 0.0225*

LnA -0.2525 0.2436 -0.4374*

LOA 0.4509* 0.2950* 0.1601***

DOL -0.0597*** -0.0176 -0.0457**

NPL -0.3384 -0.1978 -0.1669

STAF -0.0002* -0.0002* 0.0000

SO -0.0043* -0.0052* -0.0002

AGE 0.1319** 0.2180* -0.0519***

NET -0.4723 -0.1576 -0.3009

FM -0.0014* -0.0005 -0.0009*

GDP -0.8070 1.0430 -1.8050**

CPI 0.1369 0.0464 0.0922

Cons 0.2757 0.3562 0.7247*

*, ** và *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% và 10%

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bảng từ STATA 16.0
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tương quan ngược chiều với hiệu quả kỹ thuật của 
NHTM nhưng lại không có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình. Biến độc lập CPI có tương quan cùng chiều 
với hiệu quả kỹ thuật của NHTM và không có ý nghĩa 
thống kê trong mô hình.

- Kết quả hồi quy Tobit các biến độc lập với với 
biến phụ thuộc là hiệu quả kỹ thuật thuần PE, ta được 
kết quả giá trị thống kê của mô hình có ý nghĩa ở mức 
1%. Các biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1% - 5% - 10% 
bao gồm 5 biến độc lập (LNA, LOA, NET, AGE và 
SO). Các biến độc lập (EOA, GDP, CPI) có tương quan 
cùng chiều với HQKTT của NHTM nhưng lại không 
có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Các biến độc lập 
(DOL, NPL, FM và HHI) có tương quan ngược chiều 
với HQKTT của NHTM và không có ý nghĩa thống kê 
trong mô hình.

- Kết quả hồi quy Tobit các biến độc lập với biến phụ 
thuộc là HQQM SE, ta được kết quả giá trị thống kê của 
mô hình có ý nghĩa ở mức 1%. Các biến có ý nghĩa thống 
kê ở mức 1% - 5% -10% bao gồm 7 biến độc lập (LNA, 
EOA, LOA, DOL, SO, HHI và GDP). Các biến độc lập 
(NET và CPI) có tương quan cùng chiều với HQQM 
của NHTM, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình. Các biến độc lập (NPL, AGE và FM) có tương 
quan ngược chiều với HQQM của NHTM và không có 
ý nghĩa thống kê trong mô hình.

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến độc lập (LNA, 
LOA, NET, SO và HHI) có tác động đến hiệu quả kỹ 
thuật. Bên cạnh đó, biến độc lập LOA còn tác động 
mạnh đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các 
NHTM Việt Nam có hiệu quả hoạt động vẫn còn phụ 
thuộc nhiều vào quy mô cho vay. Với lợi thế sở hữu 
nhà nước, các NHTM nhà nước hoạt động hiệu quả 
hơn các NHTM cổ phần. Mức độ đa dạng hóa thu 
nhập của NHTM Việt Nam có tác động thấp đến hiệu 
quả hoạt động mặc dù thu nhập ngoài lãi đã có sự cải 
thiện trong những năm gần đây.

Với kết quả nghiên cứu đạt được, để nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, một số 
gợi ý các NHTM và Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Đối với các NHTM nhà nước: Tập trung đẩy mạnh 
đầu tư công nghệ trong việc quản lý vận hành, nâng 
cao trình độ cán bộ, công nhân viên và quản lý hiệu 
quả mạng lưới. Cụ thể là áp dụng tiến bộ công nghệ 
thông tin nhằm giảm các hoạt động vận dụng con 
người, tự động hóa trong báo cáo, kiểm soát từ xa, 
quản lý tập trung nhằm cắt giảm chi phí nhân viên và 
chi phí ngoài lãi.

- Đối với các NHTM cổ phần: Việc phát triển mạng 
lưới còn chưa tương xứng với tiềm năng, nên cần đẩy 
mạnh công tác phát triển mạng lưới; Tiếp tục vận 
dụng tối đa tiện ích của công nghệ thông tin, nhằm 
vận hành ngân hàng với chi phí tối ưu.

- Đối với NHNN Việt Nam: Nên rà soát lại các chính 
sách pháp luật về mở rộng mạng lưới đối với các 
NHTM cổ phần đáp ứng được các tiêu chí an toàn 
hoạt động như Basel II; Cởi mở hơn trong cơ chế 
áp dụng các chính sách công có sự tham gia của các 
NHTM cổ phần đáp ứng được điều kiện cùng cạnh 
tranh ngang hàng với các NHTM nhà nước.�
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